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	1
	Ngành: Quản lý kinh tế, mã số: 8340410
	Tốt nghiệp đại học ngành: Quản lý kinh tế
	Không BSKT
	- Quản trị - Quản lý
(Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý và Quản trị văn phòng)




- Kinhdoanh
- Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
- Kế toán – Kiểm toán
- Các ngành thuộc khối ngành kinh tế học có chương trình đào tạo ĐH khác biệt không quá 40% so với chương trình của trường ĐH KT&QTKD- ĐH Thái Nguyên.
	BSKT 03 môn (7 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản lý kinh tế (3TC)
2. Quản lý Nhà nước về kinh tế (2TC)
3. Chính sách kinh tế xã hội (2TC)

BSKT 5 môn (11 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản lý kinh tế (3TC)
2. Quản lý Nhà nước về kinh tế (2TC)
3. Chính sách kinh tế xã hội (2TC)
4. Quản lý tài chính công (2TC)
5. Kinh tế nguồn nhân lực 1 (2TC)
	- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Nghệ thuật
- Nhân văn
- Khoa học xã hội và Hành vi
-  Báo chí và Thông tin
- Pháp luật
- Khoa học sự sống
- Khoa học tự nhiên
- Toán và thống kê
- Máy tính và Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật
- Kỹ thuật
- Sản xuất và chế biến
- Kiến trúc và xây dựng
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Thú y
- Sức khỏe
- Dịch vụ vận tải
- Môi trường và Bảo vệ môi trường
- An ninh, Quốc phòng

	BSKT 10 môn (25 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản lý kinh tế (3TC)
2. Quản lý Nhà nước về kinh tế (2TC)
3. Chính sách kinh tế xã hội (2TC)
4. Quản lý tài chính công (2TC)
5. Kinh tế nguồn nhân lực 1 (2TC)
6. Kinh tế vi mô 1 (3TC)
7. Kinh tế vĩ mô 1 (3TC)
8. Luật kinh tế (3TC)
9. Quản trị học (2TC)
10. Nguyên lý thống kê (3TC)
	



	2
	Ngành: Quản trị kinh doanh, mã số: 8340101 
	Tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị  kinh doanh
	Không BSKT
	

- Kinh doanh
- Quản trị, quản lý






 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
- Kế toán – Kiểm toán
- Các ngành thuộc khối ngành kinh tế học có chương trình đào tạo ĐH khác biệt không quá 40% so với chương trình của trường ĐH KT&QTKD- ĐH Thái Nguyên.
	BSKT 3 môn (9 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản trị chiến lược (3TC)
2. Quản trị kinh doanh tổng hợp (3TC)
3. Phân tích hoạt động kinh doanh  (3TC)

BSKT 5 môn (15 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản trị chiến lược (3TC)
2. Quản trị kinh doanh tổng hợp (3TC)
3. Phân tích hoạt động kinh doanh  (3TC)
4. Quản trị nhân lực (3TC)
5. Quản trị sản xuất 1 (3TC)
	
- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Nghệ thuật
- Nhân văn
- Khoa học xã hội và Hành vi
-  Báo chí và Thông tin
- Pháp luật
- Khoa học sự sống
- Khoa học tự nhiên
- Toán và thống kê
- Máy tính và Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật
- Kỹ thuật
- Sản xuất và chế biến
- Kiến trúc và xây dựng
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Thú y
- Sức khỏe
- Dịch vụ vận tải
- Môi trường và Bảo vệ môi trường
- An ninh, Quốc phòng







	BSKT 7 môn (21 tín chỉ), bao gồm:
1. Quản trị chiến lược (3TC)
2. Quản trị kinh doanh tổng hợp (3TC)
3. Phân tích hoạt động kinh doanh  (3TC)
4. Quản trị nhân lực (3TC)
5. Quản trị sản xuất 1 (3TC)
6. Quản trị tài chính (3TC)
7. Quản trị dự án (3TC)
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	Ngành: Kinh tế nông nghiệp,  mã số: 8620115 
	Tốt nghiệp đại học ngành: Kinh tế nông nghiệp
	Không BSKT
	- Kinh doanh
- Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
- Kế toán – Kiểm toán
- Quản trị, quản lý
- Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế học, nông nghiệp có chương trình đào tạo ĐH khác biệt không quá 40% so với chương trình của trường ĐH KT&QTKD- ĐH Thái Nguyên.

- Các ngành gần thuộc khối ngành nông nghiệp (Khuyến nông, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Nông học, Trồng trọt, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Đất và dinh dưỡng cây trồng, Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp, Tưới tiêu cho cây trồng, Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Chăn nuôi động vật, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Di truyền và chọn giống vật nuôi
	BSKT 3 môn (6 tín chỉ), bao gồm:
1. Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (2TC)
2. Phát triển nông thôn (2TC)
3. Phân tích chính sách nông nghiệp (2TC)




BSKT 8 môn (19 tín chỉ), bao gồm:
1. Kinh tế học vi mô 1 (3TC)
2. Kinh tế học vĩ mô 1 (3TC)
3. Nguyên lý thống kê (3TC)
4. Kinh tế môi trường (2TC)
5. Kinh tế phát triển (2TC)
6. Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (2TC)
7. Phát triển nông thôn (2TC)
8. Phân tích chính sách nông nghiệp (2TC)

	
	
	

	4
	Ngành Kế toán, mã số: 8.34.03.01 
	Tốt nghiệp đại học ngành: Kế toán
	Không BSKT
	
- Kinhdoanh
- Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
- Kế toán – Kiểm toán (ngành kiểm toán)
- Quản trị, quản lý


Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế học
	BSKT 3 môn (9 tín chỉ), bao gồm:
1. Kế toán tài chính (3TC)
2. Kiểm toán căn bản (3TC)
3. Nguyên lý kế toán (3TC)

BSKT 5 môn (15 tín chỉ), bao gồm:
1. Kế toán tài chính (3TC)
2. Kiểm toán căn bản (3TC)
3. Nguyên lý kế toán (3TC)
4. Kế toán quản trị (3TC)
5. Phân tích hoạt động kinh doanh (3TC)
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	[bookmark: _GoBack]Ngành Kinh tế phát triển, mã số: 8.31.01.05
	Kinh tế phát triển
	Không
	Các ngành thuộc nhóm ngành:Kinh tế học (trừ ngành Kinh tế Phát triển); Kinh doanh;Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm;Kế toán – Kiểm toán; Quản trị – Quản lý; và các ngành: Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kinh tế gia đình; Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Các ngành: Quản lý công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình; Quản lý xây dựng; Quản lý tài nguyên và môi trường;  Quản lý đất đai




	BSKT 2 môn (6 tín chỉ), bao gồm:
1.Kinh tế phát triển 1 (3TC)
2.Kinh tế phát triển 2 (3TC)





BSKT 5 môn (15 tín chỉ), bao gồm:
1.Kinh tế vi mô 1 (3TC)
2. Kinh tế vĩ mô 1 (3TC)
3. guyên lý thống kê (3TC)
4.Kinh tế phát triển 1 (3TC)
5.Kinh tế phát triển 2 (3TC)

	
	
	




